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[bookmark: _GoBack]PASSIVE FORM ( VOICE )

*Revise the form in Past simple tense.( Ôn thể bị động thì quá khứ)
Active:     S +      V 2/ed +   O

Passive:S + was/were + Ved/3 +    by +    O
Quy tắc chuyển đổi:
-Tân ngữ chủ động(O) → chủ ngữ bị động (S).
-Động từ bị động : be (was/were ) + v3/ed
-Chủ ngữ chủ động(S)→ tân ngữ bị động(O) ( trước co giới từ “by” )  
Lưu ý:- Khi chủ ngữ câu chủ động là: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE  thì khi đổi sang câu bị động không có by + O. Nhưng khi danh từ làm chủ ngữ bắt buộc phải có by + O.
Cụm từ chỉ nơi chốn thường đứng trước by .., cụm từ chỉ thời gian thường đứng sau by …(place + by + time)
Chủ ngữ ở  câu chủ động là Nobody thì câu bị động phải ở dạng phủ định và bỏ by ..
Example:
1.Ms Hoa bought a new car.
→A new car was bought  by Ms Hoa .
2. Somebody cleaned the room. 
→The room was cleaned.
III.EXERCISE:
Change these sentences into the passive form:
1.Lan wrote the letter.
2.His father built this house 3 years ago.
3.My sister cleaned the floors yesterday.
4.I saw Nam on the street yesterday.
5.She caught the thief.
6.Mr Nam bought this house in 2000.
7.The students did the exercises.
8.Nga sent postcards to her friends.
9.My grandfather planted this tree.
10.They built this building in 1995.
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KEYS:
1.The letter was written  by Lan .
2.This house was built  by his father 3 years ago.
3.The floors were cleaned  by my sister  yesterday.
4.Nam was seen on the street  by me  yesterday.
5.The thief was caught ( by her ).
6.This house was bought  by Mr Nam  in 2000.
7.The exercises were done  by the students .
8.Postcards were sent to her friends ( by Nga ).
9.This tree was planted ( by my grandfather ).
10.This building was built in 1995.
